	[bookmark: _GoBack]THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

	Tháng 2/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	925.705
	72.544
	58.484
	131.028
	124.095
	106%
	14%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	17.314
	14.302
	31.616
	31.083
	102%
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	21.594
	17.944
	39.538
	39.135
	101%
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	33.205
	25.893
	59.098
	53.415
	111%
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	431
	345
	776
	462
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	314.571
	25.178
	19.277
	44.455
	40.249
	110%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	32.020
	2.732
	1.999
	4.731
	4.064
	116%
	15%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	8.299
	6.639
	14.938
	14.681
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	837
	628
	1.465
	1.412
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	8.226
	6.581
	14.807
	13.875
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	895
	671
	1.566
	1.366
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	8.653
	6.057
	14.710
	11.693
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1.000
	700
	1.700
	1.286
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	88.897
	7.226
	6.142
	13.368
	14.058
	95%
	15%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	286
	243
	529
	836
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	3.045
	2.588
	5.633
	5.271
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	3.895
	3.311
	7.206
	7.951
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	517.053
	39.709
	32.720
	72.429
	69.326
	104%
	14%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	8.729
	7.420
	16.149
	15.566
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	10.323
	8.775
	19.098
	19.989
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	20.657
	16.526
	37.183
	33.771
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh
	1000 tấn
	89.834
	7.581
	6.444
	14.025
	13.706
	102%
	16%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng đã bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 



